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Số: 10/2019/QĐST-DS Quận Ngô Quyền, ngày 02 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Minh Thu 

Thư ký phiên họp: Ông Dương Minh Nghĩa - Thư ký Toà án 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

tham gia phiên họp: Bà Nguyễn Thùy Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 29/2019/TLST-DS ngày 24 tháng 4 năm 2019 về yêu cầu tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc 

dân sự số 320/2019/QĐST-DS ngày 21 tháng 6 năm 2019, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Bà Trần Thị S; nơi cư trú: đường A, 

phường B, quận C, thành phố Hải Phòng; có mặt.  

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Năm 1968, bà Trần Thị S kết hôn với ông Nguyễn Khắc S trên cơ sở tự 

nguyện, có tổ chức lễ cưới theo phong tục tập quán và đã làm thủ tục đăng ký kết 

hôn tại Ủy ban nhân dân xã Đặng Cương, huyện An Hải (nay là huyện An Dương), 

thành phố Hải Phòng ngày 23/8/1968. Sau khi kết hôn, ông bà đã có 03 con chung 

và chung sống tại địa chỉ đường A, phường B, quận C, thành phố Hải Phòng. Đến 

tháng 9/2018, ông Nguyễn Khắc S bị tai biến mạch máu não và đã được điều trị tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Bệnh viện Quân y 108 và Bệnh viện Đức Giang 

Hà Nội. Tổng thời gian ông S nằm viện khoảng 04 tháng (từ tháng 9/2018 đến 

tháng 12/2018). Lần gần đây nhất, bà S và gia đình đã đưa ông S đi chữa trị ở 

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Kể từ khi bị tai biến đến nay, ông S chỉ 

nằm một chỗ, bị liệt nửa người, không đi lại, không vận động được; không đi vệ 

sinh và không ăn uống tự chủ được, đều phải qua ống thông trực tiếp vào dạ dày, 



2 
 

mọi sinh hoạt hàng ngày phải có người chăm sóc, phục vụ. Gia đình đã đưa ông S 

về nhà đường A, phường B, quận C, thành phố Hải Phòng để chăm sóc. Hiện nay 

ông S không nhận thức và không điều khiển được hành vi của mình. Vì vậy, bà 

Trần Thị S yêu cầu Tòa án tuyên bố chồng là ông Nguyễn Khắc S mất năng lực 

hành vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà Trần Thị S sinh năm 1945 là người cao tuổi và có đơn đề nghị 

được miễn nộp tiền lệ phí dân sự sơ thẩm. 

Tại phiên họp, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng phát biểu quan điểm: Về việc tuân theo pháp luật tố tụng 

trong quá trình giải quyết việc dân sự của Thẩm phán, Thư ký; việc chấp hành 

pháp luật của người yêu cầu đã đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Tòa án đã thụ lý vụ án theo đúng thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 27, 

điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Căn 

cứ Điều 22 Bộ luật Dân sự, chấp nhận yêu cầu của bà S, tuyên bố ông Nguyễn 

Khắc S mất năng lực hành vi dân sự. Căn cứ vào khoản 1 Điều 149 Bộ luật Tố 

tụng dân sự, khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bà S được miễn lệ phí dân sự sơ 

thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện Kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nhận định: 

- Về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự:  

[1] Bà Trần Thị S có chồng là ông Nguyễn Khắc S, sinh năm 1940. Ông bà 

chung sống tại địa chỉ đường A, phường B, quận C, thành phố Hải Phòng. Tháng 9 

năm 2018, ông Nguyễn Khắc S bị tai biến mạch máu não và đã được điều trị tại 

Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Đức Giang Hà 

Nội và Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng trong khoảng thời gian 04 tháng 

nhưng không có kết quả. Kể từ khi bị tai biến đến nay, ông S chỉ nằm một chỗ, bị 

liệt nửa người, không đi lại, không vận động được; không đi vệ sinh và không ăn 

uống tự chủ được, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải có người chăm sóc, phục vụ. 

Hiện tại, ông S không thể nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình.  

[2] Bà Trần Thị S có đơn yêu cầu Toà án tuyên bố ông Nguyễn Khắc S mất 

năng lực hành vi dân sự. Ngày 24/4/2019 Toà án nhân dân quận Ngô Quyền, thành 

phố Hải Phòng đã thụ lý việc dân sự yêu cầu tuyên bố ông Nguyễn Khắc S mất 

năng lực hành vi dân sự; đồng thời ngày 25/4/2019 Tòa án nhân dân quận Ngô 
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Quyền ra Quyết định trưng cầu giám định số 169/2019/QĐ-TCGĐ trưng cầu Bệnh 

viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện giám định năng lực hành vi dân sự của ông 

Nguyễn Khắc S. 

[3] Ngày 21/6/2019 Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 

đã nhận được Biên bản Giám định sức khỏe tâm thần số 82/KHTH-BV ngày 

31/5/2019 và Kết luận Giám định sức khỏe tâm thần số 83/KHTH-BV ngày 

31/5/2019 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Tại Biên bản Giám định sức 

khỏe tâm thần số 82/KHTH-BV ngày 31/5/2019 và Kết luận Giám định sức khỏe 

tâm thần số 83/KHTH-BV ngày 31/5/2019 đều kết luận: “Ông Nguyễn Khắc S bị 

di chứng tai biến mạch máu não. Hiện tại mất năng lực hành vi dân sự”. 

[4] Như vậy, đủ cơ sở kết luận ông Nguyễn Khắc S bị tai biến mạch máu 

não, hậu quả di chứng tai biến mạch máu não dẫn đến không thể nhận thức và 

không làm chủ được hành vi của mình. Do đó, cần chấp nhận yêu cầu của bà Trần 

Thị S về việc tuyên bố ông Nguyễn Khắc S mất năng lực hành vi dân sự theo quy 

định tại Điều 22 Bộ luật Dân sự. 

[5] Bà Trần Thị S là người giám hộ đương nhiên của ông Nguyễn Khắc S 

theo quy định tại khoản 1 Điều 53 Bộ luật Dân sự. 

- Về lệ phí:  

[6] Bà Trần Thị S là người cao tuổi nên được miễn nộp lệ phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật.  

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 22; khoản 1 Điều 53 của Bộ luật Dân sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, 

khoản 1 Điều 149, các điều 367, 369, 370, 376, 377, 378 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, 

giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

- Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự của bà 

Trần Thị S: 

Tuyên bố ông Nguyễn Khắc S, sinh năm 1940; nơi cư trú: Đường A, phường 

B, quận C, thành phố Hải Phòng mất năng lực hành vi dân sự.  

Bà Trần Thị S là người giám hộ đương nhiên của ông Nguyễn Khắc S. 

- Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  
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Bà Trần Thị S được miễn nộp lệ phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. Trả lại bà S số tiền tạm ứng lệ phí dân sự sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng theo 

Biên lai thu tiền tạm ứng lệ phí số 5755 ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

- Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Bà Trần Thị S được quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 ngày 

kể từ ngày ra quyết định. 

Viện Kiểm sát nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.  

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng có quyền kháng nghị quyết 

định này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định. 

- Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Nơi nhận: 

- Người yêu cầu; 

- VKSND quận Ngô Quyền; 

- Chi cục THADS quận Ngô Quyền; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI QUYẾT VIỆC DẤN SỰ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

Nguyễn Minh Thu 

 


